
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN BẮC 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2024/QĐ-TA                                    Thuận Bắc, ngày 02 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào Trường giáo dưỡng 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN BẮC, TỈNH NINH THUẬN 

 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm: 

1. Thẩm phán: Ông Nguyễn Bảo Châu. 

2. Thư ký phiên họp: Bà Lâm Thị Hòa Yên 

Ngày 02 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, theo Quyết định mở phiên họp số 

01/2024/QĐ-TA ngày 22/4/2024 đối với: 

Họ và tên: Nguyễn Bùi Gia H, Giới tính: Nam. 

Sinh ngày 06 tháng 5 năm 2010; Số định danh cá nhân: 058210004129. 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo:  Thiên chúa; Trình độ văn hóa: 07/12. 

Nơi đăng ký HKTT: Số B đường Đ, tổ A, ấp B, xã Đ, huyện H, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Nơi ở hiện tại: Thôn G, xã B, huyện T, tỉnh Ninh Thuận.  

Nghề nghiệp: Không; Tiền án, tiền sự: Không; 

Con ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 1989 và bà Bùi Thị Thu H2, sinh năm 

1993. 

Có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Người đề nghị: Ông Phạm Anh T; chức vụ: Trưởng Công an huyện T. 

Người được ủy quyền: Ông Trần Văn L; Chức danh: Đội phó đội Cảnh sát Điều tra 

tội phạm về trật tự xã hội. (có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận: Bà 

Lương Thị Huệ - Kiểm sát viên. (có mặt) 

3. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: Ông Lâm Thế 

N – Trợ giúp viên pháp lý – Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh N. (có mặt) 



 

 

4. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị: Ông Bùi Văn D, sinh năm 

1965. Địa chỉ: Thôn G, xã B, huyện T, tỉnh Ninh Thuận, là ông ngoại của Nguyễn 

Bùi Gia H. (có mặt) 

NHẬN THẤY: 

Theo hồ sơ vụ việc, bản tường trình cùng biên bản ghi lời khai của Nguyễn 

Bùi Gia H cho thấy: 

 Vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 05/11/2023 tại khu vực nghĩa địa thuộc 

Thôn M, xã B, huyện T, tỉnh Ninh Thuận, Nguyễn Bùi Gia H, sinh ngày 06/5/2010 

đã cùng Lê Văn Đ, sinh năm 2007, Đỗ Triệu Ngọc H3, sinh năm 2007 cùng trú tại 

Thôn M, xã B, huyện T, tỉnh Ninh Thuận dùng dao dâm Nguyễn Tấn Đ1, sinh năm 

2007 có HKTT tại Khu phố G, phường T, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận làm Đ1 

bị thương và chết sau đó. Tại thời điểm thực hiện hành vi Nguyễn Bùi Gia H chỉ mới 

13 năm 05 tháng 30 ngày tuổi. Vì vậy chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo 

Điều 12 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ 

việc và theo đề nghị của Công an tỉnh N, Công an huyện T lập hồ sơ đề nghị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường G đối với Nguyễn Bùi Gia H. 

Tại văn bản đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng số 

570/ĐN-CAH, ngày 15/4/2024 của Trưởng Công an huyện T đề nghị Tòa án nhân 

dân huyện Thuận Bắc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường 

giáo dưỡng đối với đối tượng Nguyễn Bùi Gia H theo quy định pháp luật. 

Tại phiên họp:  

Đại diện người đề nghị trình bày: Hành vi của Nguyễn Bùi Gia H thể hiện sự 

hung hăng, côn đồ, coi thường pháp luật, xem thường mạng sống của người khác, 

làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, dư luận xấu trong nhân 

dân. Do đó, đề nghị đưa Nguyễn Bùi Gia H vào Trường G tại Trường G xã A, huyện 

L, tỉnh Đồng Nai với thời gian là 24 tháng. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát:  

Về trình tự, thủ tục: Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào Trường G đối với Nguyễn Bùi Gia H là đúng trình tự và thủ tục. Sau khi 

Tòa án đã thụ lý hồ sơ đã ra thông báo thụ lý hồ sơ, ra quyết định mở phiên họp; tổ 

chức tiến hành phiên họp xem xét đề nghị đưa vào Trường G đúng trình tự, thủ tục 

quy định.  

Về nội dung đề nghị: Nguyễn Bùi Gia H đã thực hiện hành vi giết người quy 

định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm 

phạm tội, Nguyễn Bùi Gia H mới chỉ 13 năm 5 tháng 30 ngày tuổi, căn cứ Điều 12 

Bộ luật Hình sự, H chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an tỉnh N đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện T để áp dụng biện pháp đưa 

vào Trường G đối với Nguyễn Bùi Gia H. Trên cơ sở đó, Công an huyện T đã có đề 

nghị đưa H vào Trường G với thời hạn 24 tháng. Xét thấy tính chất nghiêm trọng 

của hành vi mà Nguyễn Bùi Gia H đã thực hiện và quy định tại khoản 1 Điều 92 



 

 

Luật xử lý vi phạm hành chính có đủ căn cứ để áp dụng biện pháp đưa vào Trường 

G để giáo dục đối với H.  

Ý kiến của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị:  

Căn cứ hồ sơ vụ việc, Công an huyện T đề nghị đưa Nguyễn Bùi Gia H, sinh 

ngày 06/5/2010 vào Trường G để H học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới 

sự quản lý, giáo dục của nhà trường là phù hợp quy định pháp luật. Tuy nhiên, khi 

xem xét áp dụng đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ mà Nguyễn Bùi Gia H được 

hưởng gồm: H cùng gia đình tích cực tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại phần 

của H đã gây ra là 150.000.000 đồng; quá trình điều tra H đã thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, H có nhân thân tốt, nhỏ tuổi nên nhận thức pháp luật còn hạn chế, 

đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020). Đề nghị áp dụng 

điểm c khoản 1 Điều 3; khoản 1 và khoản 2 Điều 9, Điều 92 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012 (sửa đổi bổ sung năm 2020) quyết định đưa vào Trường G với 

thời hạn là 20 tháng.  

Người bị đề nghị và đại diện hợp pháp của người bị đề nghị trình bày: Thống 

nhất lời trình bày của cơ quan đề nghị về hành vi vi phạm pháp luật của  Nguyễn 

Bùi Gia H, không có ý kiến gì về việc đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào Trường G và đồng ý với quan điểm của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của mình. 

Ý kiến của đại diện người đề nghị: Sau khi nghe ý kiến trình bày của người 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị; người bị đề nghị và đại diện 

hợp pháp của người bị đề nghị thì thống nhất đề nghị đưa vào Trường G với thời hạn 

là 20 tháng.  

Căn cứ vào các tài liêu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên họp; trên cơ sở 

xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ; ý kiến của những người tham gia phiên 

họp. 

XÉT THẤY: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

[1.1] Về thẩm quyền và trình tự, thủ tục lập hồ sơ:  

Trưởng Công an huyện T đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa đối tượng Nguyễn Bùi Gia H, sinh ngày 06/5/2010; Nơi đăng ký HKTT: Số B 

đường Đ, tổ A, ấp B, xã Đ, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi ở hiện tại: Thôn 

G, xã B, huyện T, tỉnh Ninh Thuận nên Tòa án nhân dân huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh 

Thuận thụ lý hồ sơ là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội. 

Tài liệu hồ sơ đề nghị áp dụng đưa vào Trường giáo dưỡng đối với Nguyễn 

Bùi Gia H đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012 (sửa đổi bổ sung năm 2020). Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào Trường 



 

 

G đảm bảo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính, sửa 

đổi bổ sung năm 2020. 

Thẩm quyền, trình tự thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào Trường G đối với Nguyễn Bùi Gia H đúng theo quy định tại các Điều 

99, Điều 100 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), 

Điều 13 Nghị định 140/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính Phủ quy định chế 

độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường G và cơ sở G. 

Đối với việc người đại diện hợp pháp của Nguyễn Bùi Gia H tham gia phiên 

họp là ông Bùi Văn D (ông ngoại). Tại phiên họp, ông D trình bày do cha mẹ H hiện 

đang đi làm ăn xa, hơn nữa H sống với ông từ nhỏ và hiện tại H vẫn đang sinh sống 

với ông nên chấp nhận ông Bùi Văn D là đại diện hợp pháp của người bị đề nghị. 

[1.2] Về thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Thời hiệu áp dụng biện 

pháp đưa vào Trường G đảm bảo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi 

phạm hành chính, sửa đổi bổ sung năm 2020. 

[2] Về nội dung: Quá trình điều tra xác định: Do có mâu thuẫn từ trước nên vào 

khoảng 15h00 ngày 05/11/2023 tại khu vực nghĩa địa thuộc Thôn M, xã B, huyện T, 

tỉnh Ninh Thuận, Nguyễn Bùi Gia H đã cùng Lê Văn Đ, sinh năm 2007, Đỗ Triệu 

Ngọc H3, sinh năm 2007 và Nguyễn Tấn Đ1 cùng trú tại Thôn M, xã B, huyện T, 

tỉnh Ninh Thuận xảy ra đánh nhau. Khi đánh nhau, H có dùng dao bấm đâm 04 nhát 

vào vùng lưng của Đ1. Gây hậu quả Đ1 chết do sốc mất máu cấp, trụy tim mạch, 

suy hô hấp trên cơ thể thủng gan phổi. Vụ án “Giết người” xảy ra vào ngày 

05/11/2023 tại thôn M, xã B, huyện T được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

N thụ lý giải quyết theo quy định. Do Nguyễn Bùi Gia H khi thực hiện hành vi phạm 

tội chỉ mới 13 tuổi 05 tháng 30 ngày nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.  

Ngày 18/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N có Công văn số 

410/CSĐT-PC02 về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đề nghị Công an huyện 

T lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại Trường G đối với Nguyễn Bùi Gia H. 

Ngày 15/4/2024, Công an huyện T ra Công văn số 570/ĐN-CAH đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường G, đề nghị Tòa án nhân dân huyện 

Thuận Bắc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Nguyễn Bùi Gia H. 

[3] Hành vi của Nguyễn Bùi Gia H là nguy hiểm cho xã hội thể hiện sự hung 

hăng, côn đồ, coi thường pháp luật, xem thường mạng sống của người khác, làm ảnh 

hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, dư luận xấu trong nhân dân nhưng 

chưa đủ tuổi chịu tuổi trách nhiệm hình sự. Do đó, đề nghị đưa Nguyễn Bùi Gia H 

vào trường giáo dưỡng là phù hợp theo quy định tại Điều 92 Luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

[4] Tình tiết tăng nặng: Không có. 

[5] Tình tiết giảm nhẹ: Sau khi thực hiện hành vi Nguyễn Bùi Gia H đã tự 

nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình và cùng gia đình 

tích cực tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ 



 

 

trách nhiệm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

[6] Xét đề nghị của Trưởng Công an huyện T và ý kiến của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Thuận Bắc là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật 

nên được chấp nhận, cần thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường 

giáo dưỡng đối với Nguyễn Bùi Gia H theo quy định tại Điều 92 Luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

[8] Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 6, khoản 1, khoản 2 Điều 9, Điều 92, Điều 99 

Điều 100, khoản 2 Điều 105, Điều 107, Điều 110 Luật xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020);  

Các Điều 3, 4, 8, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33 Pháp lệnh số 

03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội;  

Điều 13 Nghị định 140/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính Phủ quy định 

chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường G và cơ sở G. 

           Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường G đối với Nguyễn 

Bùi Gia H. 

2. Thời hạn chấp hành tại Trường G là 20 (hai mươi) tháng, kể từ ngày người 

bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa vào Trường G. 

3.  Nguyễn Bùi Gia H được quyền khiếu nại Quyết định này trong thời gian 

05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày kể từ ngày công bố quyết định; Cơ quan đề nghị 

có quyền kiến nghị; Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Bắc có quyền kháng nghị 

Quyết định này trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết 

định. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Công an huyện T, tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết 

định đưa Nguyễn Bùi Gia H vào Trường G tại Trường G xã A, huyện L, tỉnh Đồng 

Nai khi quyết định có hiệu lực pháp luật. 

Nơi nhận:                                                                              THẨM PHÁN 

- VKSND huyện Thuận Bắc;  

- Trưởng Công an huyện Thuận Bắc; 

- UBND xã Bắc Phong; 

- Công an xã Bắc Phong;                                    

- Trường giáo dưỡng số 4 (xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai;       

- Nguyễn Bùi Gia H (cùng đại diện hợp pháp);   Nguyễn Bảo Châu 
- Người bảo vệ QLIHP;                           

- Lưu hồ sơ./.                                                                                       
 



 

 

 


